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I  T M TẮT: 

       Để đ p  ng nh ng nhu cầu đổi mới của xã hội hi n đại với nh ng bi n đổi 

nhanh chóng về mọi  ĩnh vực :  hính trị ,  inh t , Văn ho  - Xã hội và  hoa 

học  - công ngh  … , trong nh ng năm gần đâ  có nhiều ý t ởng mới về một 

nền gi o dục hi n đại ra đ i và ảnh h ởng sâu sắc đ n qu  tr nh ph t triển gi o 

dục ở nhiều n ớc. Nhà tr  ng ngà  na  đ ợc chu ển từ h  thống  hép  ín sang 

h  thống mở, hoà nh p tích cực với c c bi n đổi của xã hội. Mối quan h  gi a 

ng  i dạ  và ng  i học cũng có sự bi n đổi. Mối quan h  nà  đang từ quan h  

qu ền u  phụ thuộc chu ển sang quan h  t ơng t c, hỗ trợ  ẫn nhau. Trong mối 

quan h  t ơng t c, hỗ trợ gi a thầ  và trò, ng  i thầ   uôn đóng vai trò chủ đạo 

với ch c năng cơ bản  à tổ ch c, h ớng dẫn, chỉ đạo toàn bộ qu  tr nh dạ  – học 

và ng  i học có vị trí trung tâm tham gia tích cực, chủ động và sáng tao vào quá 

tr nh học. 

      Trong môi tr  ng xã hội và  hoa học công ngh  đang ph t triển mạnh mẽ, 

ng  i học sinh th  ng xu  n ti p xúc với nhiều nguồn thông tin từ nhiều 

ph ơng ti n tru ền thông n n hi n na  học sinh có năng  ực nh n th c ph t triển 

hơn, thông minh hơn. Tu  nhi n tiềm năng đó có đ ợc ph t triển ha   hông phụ 

thuộc một phần  ớn vào qu  tr nh gi o dục nhà tr  ng.  hính v  v   trong qu  

tr nh dạ  học, gi o vi n cần quan tâm  hai th c vốn sống phong phú, đa dạng 

của học sinh và tính đ n  hả năng nh n th c của c c em,  hông ngừng đổi mới 

nội dung, cải ti n ph ơng ph p và h nh th c tổ ch c hoạt động dạ  học để có thể 

dạ  cho c c em bi t ph t hu  tối đa tiềm năng và vốn sống của m nh. 

       Hi n na  cùng với sự tha  đổi về nội dung, ph ơng ti n dạ  học trong c c 

tr  ng học đ ợc trang bị ngà  một đầ  đủ và hi n đại. Với vi c trang bị ph ơng 

ti n dạ  học hi n đại cần một tr nh độ gi o vi n phù hợp để ph t hu  hi u quả 

của ph ơng ti n nhằm  ích thích t  duy, h ng thú cho học sinh.  i o vi n phải 

 uôn t m tòi c c bi n ph p dạ  học mới để dạ  cho c c em c ch học t p có hi u 

quả nhất. Trong nhà tr  ng gi o vi n cần dạ  cho học sinh ph ơng ph p su  

nghĩ, su   u n, nghi n c u giải qu  t vấn đề ch   hông n n nhồi nhét một số 

 i n th c hỗn độn trong đầu học sinh. N ớc ta  à một n ớc nông nghi p, hi n 

na  và nh ng năm tới sản xuất nông nghi p vẫn chi n tỷ     ớn. Để nâng cao 

năng xuất nông nghi p, ng  i dân phải bi t c ch  p dụng c c bi n ph p  ĩ thu t 

vào sản xuất. Vi c trang bị nh ng  i n th c  ĩ thu t nông nghi p cho c c th  h  

học sinh trong nhà tr  ng THPT có t c dụng to  ớn trong vi c đào tạo  ực   ợng 

 ao động nông nghi p có  ĩ thu t cho hi n tại và t ơng  ai, góp phần ph t triển 

nền nông nghi p n ớc ta. Nh  v   môn  ông ngh  đ ợc dạ  trong nhà tr  ng 

có ý nghĩa  ớn về mặt ph t triển  inh t . Môn  ông ngh  trang bị nh ng  i n 
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th c cơ sở và nh ng  i n th c thực t . Nh  có sự ph t triển của  hoa học mà các 

bi n ph p  ĩ thụât ti n ti n ngà  càng đ ợc  p dụng rộng rãi vào sản xuất nông 

nghi p. Sản phẩm nông nghi p ngà  một phong phú, có chất   ợng tốt, đ i sống 

của ng  i dân ngà  một nâng   n. 

       Từ thực trạng tr n, vi c tha  đổi PP H môn  ông ngh   ớp  0. THPT nói 

chung, ch ơng I-Bài 6:  ng dụng công ngh  nuôi cấ  mô t  bào trong nhân 

giống câ  trồng nông,  âm nghi p nói ri ng  à một vi c h t s c cần thi t. 

        à một gi o vi n dạ  môn  ông ngh  tôi  uôn su  nghĩ  àm th  nào để nâng 

cao chất   ợng dạ  học môn  ông ngh . Vi c đi t m hiểu c c PP H mới sẽ giúp 

tôi có th m  i n th c về  TNN và có  inh nghi m trong vi c v n dụng c c 

PPT  trong dạ  học. 

      Xuất ph t từ nh ng  ý do tr n chúng tôi mạnh dạn ti n hành nghi n c u đề 

tài :  

VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC 

BÀI 6:“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG 

NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP” ĐỂ PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC CHO HỌC SINH 

 

II  GIỚI THIỆU 

 Ph t hu  tính tích cực của học sinh  à một trong nh ng ph ơng h ớng của 

cải c ch gi o dục ở n ớc ta. Vấn đề nà  đã đ ợc đặt ra từ nh ng năm 60 của th  

 ỉ tr ớc và đã đ ợc triển  hai ở c c tr  ng phổ thông từ nh ng năm  980. 

Trong nh ng năm gần đâ  PPT  đã dần đ ợc mọi ng  i  quan tâm, coi trọng “ 

Ph ơng ph p dạ  học ph t hu  tính tích cực, một ph ơng ph p vô cùng quý 

b u” . Ph ơng ph p dạ  học nà  đã đ ợc  p dụng trong dạ  học, đ ợc in thành 

s ch và tài  i u học t p cho sinh vi n. Hi n na  có nhiều t c giả quan tâm nghi n 

c u, đổi mới ph ơng ph p dạ  học theo h ớng ph t hu  tính tích cực học t p 

của học sinh “  i n qu  tr nh đào tạo thành qu  tr nh tự đào tạo ”. Trong dạ  học 

gi o vi n  à ng  i điều  hiển qu  tr nh dạ  học, giúp học sinh chủ động ti p thu 

 i n th c từ S  . Theo xu h ớng chung, ph ơng ph p tích cực ở n ớc ta đã 

đ ợc nghi n c u và thực nghi m đạt   t quả  h  cao tại một số tr  ng học, với 

quan điểm dạ  học cho học sinh ph ơng ph p học, có nhiều t c giả đã đi nghi n 

c u vi c sử dụng ph ơng ph p tích cực trong dạ  c c môn nói chung và môn 

 ông ngh  nói ri ng nh  th  nào.  

     Trong nh ng năm gần đâ  vấn đề sử dụng ph ơng ph p tích cực trong dạ  

học môn  ông ngh  đã đ ợc một số sinh vi n  hoa S  phạm  ỹ thu t – Tr  ng 

Đại học Nông nghi p I nghi n c u và thực nghi m, c c đề tài nghi n c u đều 
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phần nào x c định đ ợc hi u quả của vi c v n dụng ph ơng ph p dạ  học trong 

dạ  học môn  ông ngh  ở tr  ng THPT. Tu  nhi n để đổi mới ph ơng ph p 

dạ  học tích cực hóa ng  i học cần phải có nhiều công tr nh nghi n c u hơn 

n a, đề tài cần đ ợc ph t hu  hi u quả ở nhiều tr  ng học, nhiều ch ơng tr nh 

học đối với môn  ông ngh . 

    Trong ph ơng ph p dạ  học tích cực th  vai trò và hoạt động của ng  i học 

 uôn đ ợc quan tâm. Nội dung bài giảng trong qu  tr nh học t p  uôn đ p  ng 

nh ng nhu cầu của ng  i học. Ng  i học đ ợc tự nhi n n u nh ng thắc mắc của 

m nh ha  nh ng mong muốn ti p thu nguồn tri th c mới. Từ đó hu  động tối đa 

nh ng tiềm năng và vốn sống của ng  i học. 

 Trong tr  ng THPT c c  i n th c cơ bản về  hoa học nông nghi p đ ợc 

trang bị cho học sinh rất đầ  đủ và h  thống thông qua môn học công ngh   0. 

Tu  v   nh ng môn công ngh   0 hầu nh  ở c c tr  ng THPT  hông đ ợc chú 

trọng. Ở trong tr  ng môn công ngh   0 đ ợc coi  à môn phụ, ít đ ợc tổ ch c 

c c cuộc thi HS giỏi, thi tốt nghi p THPT . 

       i o vi n dạ  môn công ngh  nông nghi p chủ   u  à chu  n sinh -  ỹ, rất ít 

gi o vi n chu  n  TNN n n nhiều  hi gi o vi n  hông quan tâm nhiều đ n vi c 

đầu t  thi t    bài giảng, thi t    ph ơng ti n dạ  học, có nh ng ti t học gi o 

vi n muốn tích cực ho  hoạt động học t p nh ng  ại gặp  hó  hăn về cơ sở v t 

chất, về  iểu học thụ động của học sinh, …  hính v  v   mà PPT  ít đ ợc v n 

dụng trong dạ  học môn công ngh   ớp  0  ở tr  ng THPT. 

 Vi c môn học môn công ngh  ở  tr  ng THPT ít đ ợc c c em quan tâm. 

  c em  phần  ớn chỉ học để hoàn thành môn học,  hông chú ý đầu t  cho bài 

học,  hông hiểu h t tầm quan trọng của môn học n n trong gi  học môn công 

ngh  c c em  hông sôi nổi, có một số nơi gi  học môn công ngh  đ ợc c c em 

sử dụng để  àm bài t p môn  h c, trao đổi và thảo  u n nh ng vấn đề  h c. 

  2. . Sử dụng câu hỏi vấn đ p gợi mở: 

  *.  h i ni m chung  

     Vấn đ p gợi mở  à ph ơng ph p gi o vi n  héo  éo đặt câu hỏi hoặc một 

chuỗi câu hỏi nhằm dẫn dắt học sinh giải qu  t một câu hỏi cơ bản từ đó rút ra 

  t  u n, nh  v   mà họ  ĩnh hội tri th c mới. Sôcrat gọi đâ   à “Thu t đỡ đẻ”, 

ông đã dùng nh ng câu hỏi của m nh để  ích thích ng  i học tự m nh t m ra câu 

trả   i, ph t hi n chân  ý. 

     Xét về mặt   u cầu năng  ực nh n th c của ng  i học, ta có thể chia câu hỏi 

thành 2  oại : 

   - Nh ng câu hỏi   u cầu thấp  à nh ng câu hỏi   u cầu học sinh t i hi n  ại 

nh ng  i n th c đã học, tr nh bà   ại có chọn  ọc theo h  thống. 
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   - Nh ng câu hỏi có   u cầu cao: đòi hỏi học sinh phải độc   p su  nghĩ bi t 

v n dụng  i n th c một c ch  inh hoạt. Từ đó ph t hu  đ ợc  hả năng phân tích, 

tổng hợp, su   u n một vấn đề, ti p thu  i n th c bằng chính nh ng hoạt động 

bản thân. 

   - Học sinh sắp đ ợc giới thi u  i n th c mới 

   - Học sinh đang  u  n t p thực hành 

   - Học sinh đang ôn t p nh ng  i n th c đã học  

 oại câu hỏi th  hai đ ợc sử dụng  hi: 

    - HS sử dụng nh ng  i n th c đã học trong nh ng t nh huống ph c tạp , tinh 

vi hơn. 

    - HS đang tham gia giải qu  t vấn đề. 

    - HS  đang bị cuốn hít vào cuộc thảo  u n sôi nổi  và s ng tạo . 

     Trong 2  oại câu hỏi tr n  V n n chú trọng tăng c  ng sử dụng  oại câu hỏi 

th  hai  hi dạ  học để ph t hu  tính tích cực của học sinh. 

     *   c nội dung thực hi n ph ơng ph p vấn đ p gợi mở trong bài :  ng dụng 

công ngh  nuôi cấ  mô t  bào trong nhân giống câ  trồng nông,  âm nghi p- 

công ngh   0 – THPT. 

        Hầu h t c c nội dung trong bài  ng dụng công ngh  nuôi cấ  mô t  bào 

trong nhân giống câ  trồng nông,  âm nghi p- công ngh   0 – THPT đều đ ợc 

sử dụng câu hỏi vấn đ p gợi mở, c c câu hỏi nà  đã đ ợc  p dụng trong từng 

 oại bài cụ thể trong phần thi t   . 

  2.2 Sử dụng bi n ph p thảo  u n  

  2.  Sử dụng S   

  2.  Sử dụng phi u học t p 

  2.5.Sử dụng h nh ảnh ( sử dụng sơ đồ, h nh vẽ, phim đèn chi u, video, …) 

  2.6 Sử dụng v t mẫu 

  2.7 Sử dụng bài t p  

 

III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 1  Khách thể nghiên cứu 

Nghi n c u của tôi đ ợc thực hi n tr n học sinh  ớp  0A4 và 10A5 

tr  ng THPT Sóc Sơn, trong đó  ớp  0A4  à  ớp thực nghi m,  ớp  0A5  à  ớp 

đối ch ng. Tôi chọn thi t    nghi n c u tr ớc và sau t c động với hai nhóm 

t ơng đ ơng và sử dụng hai bài  iểm tra: bài  iểm tra tr ớc t c động  à bài  iểm 

tra   ti t, bài  iểm tra sau t c động  à bài  iểm tra do tôi thi t    chung cho hai 

 ớp. Tôi dùng phần mềm Exce  để tính to n và phân tích d   i u. 

Bảng 1: Thống kê học lực của hai lớp 10A4, 10A5 
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 ớp Tổng 
Học lực môn công ngh  kì 1 

SL % SL % SL % 

10A4 41 18G 43.9% 23K 56.1% 0TB 0 

10A5 37 10G 27% 27K 73% 0TB 0 

 

 2  Thiết kế nghiên cứu  

- Sử dụng thi t    2:  iểm tra tr ớc và sau t c động đối với c c nhóm t ơng 

đ ơng. 

Bảng 2  Thiết kế nghiên cứu 

Nhóm 
Kiểm tra 

trƣớc TĐ 
Tác động KT sau TĐ 

Thực nghi m 

(lớp 10A4) 
O1 Sử dụng PPTC  O3 

Đối ch ng 

(lớp 10A5) 
O2  hông sử dụng PPTC O4 

 

Tôi dùng điểm  iểm tra   ti t  àm bài  iểm tra tr ớc t c động.   t quả 

 iểm tra cho thấ  điểm trung b nh của hai nhóm có sự  h c nhau, do đó chúng 

tôi dùng phép  iểm ch ng T-Test để  iểm ch ng sự ch nh   ch gi a điểm số 

trung b nh của 2 nhóm tr ớc  hi t c động. 

Bảng 3. Kiểm chứng để xác định các nhóm tƣơng đƣơng 

 Đối chứng Thực nghiệm 

Điểm T  7.58 7.48 

p = 0.3462122 

p = 0. 5 > 0.05, từ đó   t  u n sự ch nh   ch điểm số trung b nh của hai nhóm 

thực nghi m và đối ch ng  à  hông có ý nghĩa, hai nhóm đ ợc coi  à t ơng 

đ ơng.  

3  Quy trình nghiên cứu  

* Chuẩn bị bài của giáo viên: 

Tôi soạn hai gi o  n: 

Gi o  n   : Soạn thông th  ng dạ  tr n  ớp đối ch ng. 

 i o  n 2: Soạn có sử dụng PPT  dạ  tr n  ớp thực nghi m. 

Hai gi o  n có   u cầu về  i n th c,  ỹ năng t ơng đ ơng nhau. 

* Tiến hành dạy thực nghiệm: 

 Th i gian ti n hành thực nghi m vẫn tuân theo    hoạch dạ  học của nhà 

tr  ng và theo th i  hóa biểu để đảm bảo tính  h ch quan.  ụ thể: 
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Bảng 4  Thời gian thực nghiệm 

Tuần Lớp Tiết theo PPCT Tên bài dạy 

3 

10A4 6  ng dụng công ngh  nuôi cấ  mô 

t  bào trong nhân giống câ  trồng 

nông,  âm nghi p 
10A5 6 

 

4  Đo lƣờng và thu thập dữ liệu  

 ài  iểm tra tr ớc t c động  à bài  iểm tra   ti t 

 ài  iểm tra sau t c động đ ợc thi t    sau  hi học xong bài: “ ng dụng 

công ngh  nuôi cấ  mô t  bào trong nhân giống câ  trồng nông,  âm nghi p”, 

th i   ợng 20’  

* Ti n hành  iểm tra và chấm bài: 

Sau  hi dạ  xong bài học tr n, tôi ti n hành  iểm tra 20’ với nội dung 

tr nh bà  ở phần phụ  ục 

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 

Bảng 5  So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động 

 Đối chứng Thực nghiệm 

Điểm trung bình 7.02 8.41 

Độ l ch chuẩn 1.7144 0.7197 

Giá trị P của T- test 0.0000522226 

Chênh l ch giá trị TB chuẩn (SMD) 0.811554389 

6

6.5

7

7.5

8

8.5

trước sau 

Lớp ĐC

Lớp TN

 
  t quả 2 nhóm tr ớc t c động  à t ơng đ ơng. Sau t c động,  ớp  0A4 

có điểm trung b nh cao hơn, độ   ch chuẩn thấp hơn.  iểm ch ng ch nh   ch 

điểm T  bằng T-Test cho   t quả p = 0.0000522226, cho thấ : sự ch nh   ch 

gi a điểm T  nhóm thực nghi m và nhóm đối ch ng rất có ý nghĩa, t c  à 

ch nh   ch   t quả điểm T  nhóm thực nghi m cao hơn điểm T  nhóm đối 

ch ng  à  hông ngẫu nhi n mà do   t quả của t c động.  
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M c độ ảnh h ởng SM  = 0.8  55  89. Điều đó cho thấ  m c độ ảnh 

h ởng của dạ  học bài: “ ng dụng công ngh  nuôi cấ  mô t  bào trong nhân 

giống câ  trồng nông,  âm nghi p” có sự  ng dụng các PPTC 

  t quả của bài  iểm tra  sau t c động của nhóm thực nghi m  à 8.  ,   t quả 

của bài  iểm tra sau t c động của nhóm đối ch ng  à 7.02. Độ   ch điểm số gi a hai 

nhóm là 1.39. Điều đó cho thấ  điểm trung b nh của  ớp thực nghi m và  ớp đối 

ch ng có sự  h c bi t rõ r t,  ớp đ ợc t c động có điểm trung b nh cao hơn  ớp đối 

ch ng. 

Sự ch nh   ch gi  trị trung b nh của hai bài  iểm tra sau t c động  à 

SM =0.8  55  89. Điều đó có nghĩa m c độ ảnh h ởng của t c động  à  ớn. 

(theo tiêu chí Cohen). 

Phép  iểm ch ng T-test điểm T  sau t c động của hai  ớp  à p=0.0000522226  

0.05.   t quả nà   h ng định sự ch nh   ch điểm T  của hai nhóm  hông phải 

 à do ngẫu nhi n mà  à do t c động.  iả thu  t của đề tài: Sử dụng PPT  trong 

dạ  học bài 6:  ng dụng công ngh  nuôi cấ  mô t  bào trong nhân giống câ  

trồng nông,  âm nghi p có  àm tăng   t quả học t p của học sinh  ớp  0A4 

tr  ng THPT Sóc Sơn trong bài đã đ ợc  iểm ch ng. 

 

 

 

 

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

  .   T  U N  

     1.1. Qua quan s t và t m hiểu thực t  tr  ng THPT cho thấ  : 

     - Hầu h t học sinh coi môn  ông ngh   à môn phụ; HS không chủ động trong 

vi c t m tòi, trau dồi  i n th c về  TNN.   c em th  ng học để qua n n chất 

  ợng môn học nà  còn  ém. 

    - Đa số gi o vi n ch a có sự đổi mới trong ph ơng ph p giảng dạ , n u có th  

cũng chỉ đ ợc thể hi n trong c c gi  thao giảng , gi  thi  V dạ  giỏi, … Một số 

 V có sự ti n bộ trong đổi mới ph ơng ph p dạ  học, nh ng điều  i n cơ sở v t 

chất còn thi u, n n vi c thực hi n PP H đó bị hạn ch . 

    - Hầu nh   V môn  ông ngh  ở tr  ng THPT  à gi o vi n chu  n Sinh –  ỹ 

, GV chuyên Công ngh  còn ít, n n vi c v n dụng, đầu t  thi t    bài học theo 

ph ơng ph p tích cực còn rất m  nhạt.   t quả  à  àm hạn ch  chất   ợng  ĩnh 

hội  i n th c và ph t triển năng  ực nh n th c của học sinh. 
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      1.2    t quả nghi n c u cho thấ  bài học thi t    theo PPT  sẽ tạo 

không  hí học t p sôi nổi cho  ớp học, HS tích cực hơn, chủ động để  ĩnh hội tri 

th c và đạt   t quả cao trong học t p . 

 2.  HUY N N H  : 

     2. .Để thực hi n đ ợc sự đổi mới về PP H theo h ớng tích cực cần phải 

có một đội ngũ  V v ng vàng về  i n th c  TNN và phải bi t c ch tổ ch c cho 

HS hoạt động. Chính v  v   cần phải đào tạo một đội ngũ  V chính qu  về 

KTNN, có khả năng giảng dạ  theo PPT . 

     2.2.Muốn nâng cao chất   ợng dạy học môn  ông ngh , cần phải th  ng 

xu  n tổ ch c c c cuộc thi  V dạ  giỏi về môn  ông ngh , th  ng xu  n tổ 

ch c c c  ớp bồi d ỡng  V về đổi mới PP H, trang bị đầ  đủ về cơ sở v t chất 

dạ  học  TNN ở c c tr  ng THPT. 

     2. .   n cạnh đó cần phải cải ti n một số nội dung  i n th c trong S   

để phù hợp với c ch dạ  và c ch học theo PPT . 

     2. .  ần bi n soạn th m c c s ch tham  hảo  i n quan đ n nội dung  i n 

th c  TNN ở tr  ng THPT để bổ sung , minh hoạ nh ng  i n th c trong SGK, 

giúp HS hiểu bài sâu sắc, nắm v ng  i n th c hơn, trau dồi đ ợc nhiều  i n 

th c  

     2.5.  o  hả năng và điều  i n nghi n c u có hạn n n   t quả của đề tài 

chỉ dừng  ại ở c c   t  u n b ớc đầu, còn nhiều vấn đề ch a đi sâu và  hông 

tr nh  hỏi sai sót, tôi rất mong nh n đ ợc sự góp ý cho đề tài. 

 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 -Tài  i u t p huấn Nghi n c u  hoa học s  phạm  ng dụng, Nhà xuất bản 

Đại học s  phạm 20 0. 

- Sách giáo khoa, sách giáo viên môn Công Ngh   0 – Nhà xuất bản  i o 

dục 20 0 

-  ạ  học ph t triển năng  ực môn  ông ngh  THPT- Nhà xuất bản Đại 

học S  Phạm 20 9 

- H ớng dẫn dạ  học môn Tin học và  ông ngh  theo ch ơng tr nh gi o 

dục phổ thông mới- Nhà xuất bản Đại học S  Phạm 20 9 

-  h ơng tr nh gi o dục phổ thông môn  ông ngh  ( Ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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VII. PHỤ LỤC 

PHỤ  Ụ   :   N   IỂM TR  TR    VÀ S U T   Đ N  

NH M THỰC NGHIỆM NHÓM ĐỐI CHỨNG 

STT Họ và t n Tr ớc TĐ Sau TĐ Họ và t n Tr ớc TĐ Sau TĐ 

1 Đào Nh t  u   nh 7.75 8.25 Hoàng Thị Quỳnh  nh 7.5 5 

2 

Ngu ễn Đắc Nh t 

Anh 7.75 8.5 Ngu ễn    Đ c  nh 8.5 8.25 

3 

Ngu ễn Ph ơng 

Tuấn  nh 6.5 7.75 Trịnh Vi t  nh 6 5 

4 Ngô Gia Minh Ánh 9.5 9.5 Bùi Minh Ánh 7 8.5 

5    Thị  nh   ơng 7.5 10 Ngô  ia  ảo 6.5 7 

6 Ngu ễn Thù    ơng 7.5 8 Ngu ễn Vũ Hà  hâu 7.5 7.25 

7 Ngu ễn Văn Đàm 9 9.25 Ngu ễn Thị Ph ơng  hinh 8.5 7 

8  ao  nh Đ c 6.5 7.75 Ngu ễn Văn  hính 7 7.25 

9 Ngu ễn Đăng    ng 7.5 8 Ngu ễn Thù    ơng 9.25 10 

10 Ngu ễn  ông Hà 6.25 6.25 Đặng Đ nh Đ c 7.75 8.75 

11 

Ngu ễn Đặng Đ c 

Hoàng 7.5 8.25 Ngu ễn Trọng Đ c   7 5 

12 Đặng Đ c Hu  6.5 8.75 Ngu ễn Trọng Đ c   9.25 9 

13 Ngu ễn Quang Hu  7.25 8.25   ơng Thanh Hằng 7.75 7.75 

14 Đoàn  h nh H ơng 7.75 7    Thị Thanh Hằng 4.25 5 

15 Ngu ễn Mai H ơng 7.5 9 Ngu ễn Thu Hằng 8.75 5.75 

16 

Ngu ễn Thị Mai 

H ơng 6.5 7.75 Ngu ễn Thị Thu Hiền 7.25 9 

17    Quang  hải 7.5 8 Hoàng Thị Mai H ơng 6 3 

18 Hoàng Văn  âm 6.75 8.5 Ngu ễn Thị  ích Liên 7.5 6 

19 Vũ  ao  âm 7.5 8.25 Hoàng Thị    6 6.5 

20 Trần Đ c Hoàng  ân 7.75 8 Ngu ễn  h nh    6.5 5.25 

21 Ngu ễn Thị  i n 8.75 9.25 Ngu ễn  im Hoàng Minh 7.25 7.5 

22 

Ngu ễn Thị Y n 

Linh 9 9 Mai  ảo Ngọc 6.75 7.25 

23 Phạm Ngọc  inh 7.5 8 Ngô Thị  ích Ngu  t 7.5 8 

24 Ngu ễn Nh t Minh 6.5 9 Ngu ễn Ph ơng Oanh 7 4.75 

25 Trần Văn Minh 9.25 8.25   ơng Thị  ảo Qu  n 9.25 8.5 

26 Nguyên Khánh Nam 8 8 Trịnh Nh  Quỳnh 7.75 5 
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27 Trấn Đại Nghĩa 8 9 Ngu ễn Quang Thắng 8 7.25 

28 Ngu ễn  ích Ngọc 7.75 9 Ngu ễn Trọng Thắng 8 7.5 

29 

Ngu ễn Thị  ích 

Ngọc 8.25 8.25 Ngu ễn Ti n Thịnh 6.5 5.5 

30    Thảo Ngu  n 4 8 Ngu ễn Minh To n 9 8.5 

31 Ngu ễn Ph ơng Nhi 7.75 9.25 Trần Đ nh Toàn 7.75 8.5 

32 Trần Thị Thu Ph ơng 7.75 9 Hoàng Hu ền Trang 8.75 10 

33 Trần Thị Ngọc Tân 6.25 8.5 Trần Hu ền Trang 7.5 8 

34 Ngu ễn Thị Hải Thu 7.75 7.5 Ngu ễn Văn Trọng 7 7.5 

35 Trần Ph ơng Thù  7.25 7.5 Đ u  nh Tuấn 7.5 7.5 

36 

Ngô Thị Hu ền 

Trang 8.5 9 Trần H u Tùng 8 8 

37 Ngu ễn Hu ền Trang 7 8.25 Ngu ễn Thị Thanh Vân 8 8.5 

38 Hoàng Ngọc Tuấn 7.75 8.5      

39 Lê Xuân Tùng 8.75 8    

40 Chu Thanh Vân 8.75 9.75    

41 Ngu ễn Quóc Vi t 7.5 9    
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PHỤ  Ụ  2: 

ĐỀ  IỂM TR  S U T   Đ N  

 I, Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất 

1.Ph ơng ph p nhân giống câ  trồng nào sau đâ  đ ợc coi  à ph ơng ph p hi n 

đại nhất trong nhân giống câ  trồng: 

A. Nuôi cấ  mô T             B. Giâm cành 

C.  ieo hạt             D.  hép mắt 

2. Đâu  à cơ sở  hoa học của ph ơng ph p nuôi cấ  mô t  bào? 

A. Tính toàn năng của T  thực v t                            B. Sự phân hóa T  

C. Sự phản phân hóa T            D.  ả   đ p  n tr n 

3. Để nhân giống câ  có gi  trị cao( Phong  an, Đào Nh t Tân…) chúng ta n n 

dùng ph ơng ph p nhân giống nào sau đâ : 

A.T ch chồi                                                                B.  ieo hạt 

C. Ghép mắt                                                               D. Nuôi cấ  mô T  

II, Trả lời các câu hỏi sau 

 .  ể t n c c bi n ph p nhân giống câ  trồng mà em bi t và cho bi t mỗi bi n 

ph p đó  p dụng cho giống câ  trồng nào? 

2. Sơ đồ hóa qu  tr nh công ngh  nhân giống bằng nuôi cấ  mô t  bào? 

3. Tr nh bà   u, nh ợc điểm của qu  tr nh công ngh  nhân giống bằng nuôi cấ  

mô t  bào 
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PHỤ  Ụ    : 

 I O  N MINH H   M T TI T H    S   ỤN  PPTC 

TIẾT 6:  

BÀI 6: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO TRONG 

NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG, LÂM NGHIỆP. 

I  MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

1. Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng:  

- Trình bà  đ ợc  h i ni m, cơ sở  hoa học của ph ơng ph p nhân giống câ  

trồng bằng nuôi cấ  mô t  bào. 

- Mô tả đ ợc c c b ớc trong qu  tr nh nhân giống bằng nuôi cấ  mô t  bào . 

-  iải thích đ ợc ý nghĩa của vi c nhân giống câ  trồng bằng nuôi cấ  mô t  

bào. 

2. Phát triển năng lực 

- Năng  ực tự chủ và tự học: Tự học và tự hoàn thi n [nc1.e3] 

- Năng  ực giải qu  t vấn đề và s ng tạo: Ph t hi n và  àm rõ vấn đề [nc .b ] 

- Năng  ực giao ti p và hợp t c: Tổ ch c và thu  t phục ng  i  h c [nc2.f ] 

- Năng  ực đ nh gi  công ngh : Đ a ra nh ng   i  hu  n về vi c  ựa chọn, sử 

dụng c c sản phẩm  ĩ thu t, công ngh  

II  TRỌNG TÂM  BÀI HỌC: 

-  ơ sở  hoa học của ph ơng ph p nhân giống câ  trồng bằng  nuôi cấ  mô t  

bào 

- Qu  tr nh công ngh  nhân giống câ  trồng bằng nuôi cấ  mô t  bào. 

III CHUẨN BỊ BÀI HỌC: 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- S u tầm tranh, ảnh, tài  i u, video về cơ sở  hoa học và qu  tr nh công ngh  

nhân giống câ  trồng bằng nuôi cấ  mô t  bào. 

2  Chuẩn bị của học sinh 

- Đọc tr ớc bài trong s ch, t m  i m, đọc tr ớc tài  i u có  i n quan đ n qu  

tr nh công ngh  nhân giống bằng nuôi cấ  mô t  bào 

- Ôn  ại  i n th c về t  bào, sinh sản ở thực v t, vi sinh v t đã học trong môn 

Sinh học 

- S u tầm tranh, ảnh, video, tài  i u  i n quan đ n qu  tr nh công ngh  nhân 

giống câ  trồng bằng nuôi cấ  mô t  bào 

IV. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC: 

-  ạ  học dựa tr n giải qu  t vấn đề 

- Đàm thoại gợi mở( n u vấn đề) 

-  ạ  học dựa tr n sự  h m ph  
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- Thảo  u n trong nhóm nhỏ 

-  ạ  học tích hợp  i n môn 

V  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động dạ  Hoạt động học Định 

h ớng ph t 

triển năng 

 ực 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp nhân giống cây trồng 

Gv chia  ớp ra  àm c c nhóm nhỏ( 

6 hs/ nhóm) và đặt c c câu hỏi gợi 

ý giúp HS nhớ  ại  i n th c  ớp 7 

và c c bài học tr ớc: 

1.  ể t n câc bi n ph p nhân 

giống câ  trồng mà em bi t và 

cho bi t mỗi bi n ph p đó  p 

dụng cho  oại câ  nào. 

2. Phân tích  u, nh ợc điểm của 

c c bi n ph p nhân giống câ  

trồng đã n u ở tr n. 

 

 

- Hoàn thành bảng 

1. 

T n bi n ph p  oại câ  trồng 

 p dụng 

  

 

2. 

T n bi n 

pháp 

 u điểm Nh ợc 

điểm 

   

- Mỗi nhóm tr nh bà    t quả tr ớc 

 ớp, c c nhóm  h c nh n xét, bổ 

sung 

[nc3.b3] 

[nc2.f3] 

Hoạt động 2: Khái niệm, cơ sở khoa học của phƣơng pháp nuôi cấy mô tế bào 

-  V   u cầu HS đọc S   phần 

I, II trao đổi nhóm và trả   i câu 

hỏi 

 . Th  nào  à nuôi cấ  mô t  bào 

thực v t? 

2. N u cơ sở  hoa học của 

ph ơng ph p nuôi cấ  mô t  bào 

thực v t. 

-  v giải thích, đính chính, bổ 

sung để  àm rõ câu trả   i của HS 

- Đọc S  , v n dụng  i n th c 

SInh học 9,  inh nghi m thực t , 

thảo  u n nhóm và trả   i câu hỏi 

- Một nhóm HS tr nh bà    t quả 

tr ớc  ớp, c c nhóm  h c nh n xét, 

bổ sung 

 

 

- Hoàn thi n câu trả   i sau  hi 

nghe  V giải thích, bổ sung. 

[nc1.e3] 

[nc3.b3] 

[nc2.f3] 

 

Hoạt động 3: Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào 

- Y u cầu HS đọc nội dung phần 

III- SGK, quan sát hình 1, video 

- Đọc S   theo   u cầu của gi o 

viên, quan sát hình 1, theo dõi 

[nc1.e3] 

[nc3.b3] 
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do  V cung cấp, trao đổi với c c 

bạn trong nhóm và trả   i câu hỏi 

 

 . Tr nh bà  mục đích, ý nghĩa 

của qu  tr nh công ngh  nhân 

giống câ  trồng bằng nuôi cấ  mô 

t  bào 

2. Sơ đồ hóa qu  tr nh công ngh  

nhân giống bằng nuôi cấ  mô t  

bào 

 

 . Tr nh bà   u, nh ợc điểm của 

qu  tr nh công ngh  nhân giống 

bằng nuôi cấ  mô t  bào 

 

 

 

 

 

 

 

-  iải thích, đính chính, bổ sung 

để  àm rõ câu trả   i của học sinh 

video, v n dụng  i n th c đã học, 

thảo  u n với c c bạn trong nhóm 

để trả   i 

 . S  (phần III, mục  ) 

 

 

 

2.  họn v t  i u nuôi cấ -        hử 

trùng- Tạo chồi- Tạo rễ-  ấ  câ  

vào môi tr  ng thích  ng- Trồng 

câ  trong v  n  ơm 

3. –  u điểm: 

+ H  số nhân giống cao 

+ Tạo số   ợng câ  giống  ớn trong 

th i gian ngắn 

+  â  con đồng đều, sạch b nh 

   - Nh ợc điểm: 

+ Y u cầu  ĩ thu t cao 

+  ơ sở v t chất hi n đại 

+  i  thành sản xuất cao 

- Một nhóm tr nh bà    t quả tr ớc 

 ớp, c c nhóm  h c nh n xét, bổ 

sung 

- Hoàn thi n câu trả   i sau  hi 

nghe  V giải thích bổ sung 

  

 

[nc2.f3] 

[d3.2] 

Hoạt động 4: Tìm hiểu một số quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào 

- Y u cầu HS về nhà s u tầm, so 

s nh, nh n xét  u, nh ợc điểm 

một số qu  tr nh công ngh  nhân 

giống bằng nuôi cấ  mô t  bào 

khác nhau 

- S u tầm c c qu  tr nh công ngh  

nhân giống bằng nuôi cấ  mô t  

bào tr n Internet và c c tài  i u 

khác 

- N u nh ng điểm  h c nhau của 

c c qu  tr nh đó. 

- Đ a ra nh n xét về  u, nh ợc 

điểm của mỗi qu  tr nh 

[nc1.e3] 

[nc3.b3] 

[nc2.f3] 

[d3.2] 

 


